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Lời nói đầu

Chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng vật liệu phủ chống phát tán bụi cho bãi tro xỉ nhiệt điện” được ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-BXD ngày     tháng     năm 2019.

Chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng vật liệu phủ chống phát tán bụi cho bãi tro xỉ nhiệt điện” do Viện Vật liệu Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định và ban hành.
CHỈ DẪN KỸ THUẬT - SỬ DỤNG VẬT LIỆU PHỦ CHỐNG PHÁT TÁN BỤI CHO BÃI TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN

Technical specification – Using cover material for coal ash landfill to prevent dust pollution
1. Phạm vi áp dụng
Chỉ dẫn kỹ thuật này áp dụng cho việc lựa chọn nguyên vật liệu, lựa chọn cấp phối chế tạo vật liệu phủ, phương pháp thi công phủ bãi tro xỉ của nhà máy nhiệt điện đốt than nhằm kiểm soát bụi cho các bãi thải xỉ này.
Tro xỉ của hầu hết các nhà máy nhiệt điện được vận chuyển ra một bãi chứa để tồn trữ gọi là bãi thải xỉ. Mỗi nhà máy đều phải có quy trình quản lý và vận hành bãi thải xỉ phù hợp để đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng chỉ dẫn kỹ thuật này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4506, Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 6260, Xi măng poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 10302, Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng.
ASTM C109, Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens).
ASTM C191, Standard Test Methods for Time of Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle.
ASTM C230, Standard Specification for Flow Table for Use in Tests of Hydraulic Cement.

ASTM C494, Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete.
ASTM C1090, Standard Test Method for Measuring Changes in Height of Cylindrical Specimens of Hydraulic-Cement Grout.

3. Yêu cầu về vật liệu phủ
3.1. Yêu cầu kỹ thuật của vật liệu phủ

3.1.1. Khái niệm chung

Vật liệu phủ là một lớp vữa khoáng che phủ được chế tạo từ xi măng poóc lăng, tro bay và các phụ gia tổng hợp khác, dùng để che phủ các bãi chứa tro xỉ của nhà máy nhiệt điện nhằm kiểm soát ô nhiễm bụi phát thải qua không khí.
Vật liệu phủ cơ bản (VLPCB): là vật liệu phủ được sử dụng làm lớp phủ tạm thời hay lâu dài trong điều kiện thi công thời tiết bình thường, không có mưa.
Vật liệu phủ chống rửa trôi (VLPCRT): là lớp vật liệu che phủ có sử dụng thêm chất HEMC - Hydroxy Ethyl Methyl Cellulose để tránh rửa trôi cho lớp che phủ.
Lớp phủ tạm thời: tùy thuộc vào điều kiện thực tế mà lớp che phủ có độ bền đến vài tuần, độ dày lớp phủ thi công tối thiểu khoảng 3 mm.
Lớp phủ lâu dài: là lớp che phủ có độ bền từ vài tháng đến một năm, tùy thuộc vào điều kiện thực tế, độ dày lớp phủ thi công tối thiểu khoảng 10 mm.
3.1.2. Yêu cầu kỹ thuật của vật liệu phủ
Tính chất của vật liệu phủ được nêu trong Bảng 1.

Bảng 1. Các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu phủ

	TT
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị
	Mức chất lượng
	Tiêu chuẩn 

thử nghiệm

	1
	Tỷ lệ nước trộn/ vật liệu khô
	%
	35
	-

	2
	Cường độ nén
	MPa
	0,3 ÷ 1,4
	ASTM C109

	3
	Thời gian bắt đầu đông kết
	h
	< 5
	ASTM C191

	4
	Độ chảy
	mm
	> 200
	ASTM C230

	5
	Độ dày lớp phủ
	mm
	Tạm thời: ≥ 3

Lâu dài: ≥ 10
	

	CHÚ THÍCH: Mức chất lượng có thể thay đổi nếu lớp phủ đáp ứng được mục đích sử dụng trong thực tế. 


3.2. Cấp phối chế tạo vật liệu phủ
Thành phần cấp phối vật liệu phủ được trình bày trong Bảng 2. 
Bảng 2. Thành phần cấp phối vật liệu phủ, tính cho 1000 kg hỗn hợp vữa khô
	TT
	Tỷ lệ các vật liệu
	Vật liệu phủ cơ bản (VLPCB)
	Vật liệu phủ chống rửa trôi (VLPCRT)

	
	
	Khối lượng

(kg)
	Tỷ lệ 
(%)
	Khối lượng

(kg)
	Tỷ lệ 
(%)

	1
	Xi măng PCB 40, kg
	59,73
	5,97
	59,73
	5,97

	2
	Tro bay nhiệt điện, kg
	935,8
	93,58
	935,8
	93,58

	3
	Phụ gia siêu dẻo NSF, kg
	0,747
	0,075
	0,747
	0,075

	4
	Phụ gia rắn nhanh, kg
	3,111
	0,311
	3,111
	0,311

	5
	Phụ gia chống phân tầng, HEMC, kg
	0,249
	0,025
	0,249
	0,025

	6
	Sợi, kg
	0,398
	0,040
	0,398
	0,040

	
	Tổng
	1.000
	100
	
	

	7
	Phụ gia chống rửa trôi, HEMC thêm vào
	
	
	2,0
	0,2

	CHÚ THÍCH: Các số liệu trong Bảng 2 là cấp phối mang tính chất định hướng, có thể điều chỉnh tùy theo điều kiện áp dụng thực tế. 


3.3. Yêu cầu đối với các vật liệu thành phần
3.3.1. Tro bay

Sử dụng tro bay nhiệt điện theo công nghệ đốt than phun, phù hợp với tro bay loại F theo TCVN 10302.
3.3.2. Xi măng

Sử dụng xi măng poóc lăng hỗn hợp, phù hợp theo TCVN 6260.
3.3.3. Phụ gia siêu dẻo

Phụ gia siêu dẻo gốc Naphthalene Sulfonate Formaldehyde (NSF), đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của ASTM C494 type F.
3.3.4. Phụ gia đóng rắn nhanh

Phụ gia đóng rắn nhanh không chứa gốc clorua phù hợp với yêu cầu của phụ gia đóng rắn nhanh ASTM C494 type C.
3.3.5. Sợi phân tán

Sử dụng sợi PVA (poly vinyl alcohol) có các tính chất nêu trong bảng 3 để cải thiện tính chất chống nứt cho lớp phủ.
Bảng 3. Một số đặc tính của sợi PVA
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Kết quả

	1
	Đường kính, µm
	26

	2
	Cường độ chịu kéo, MPa
	1.590

	3
	Mô đun đàn hồi, GPa
	32

	4
	Khối lượng riêng, g/cm3
	1,3

	5
	Độ giãn dài, %
	7,2

	6
	Chiều dài sợi, mm
	4


3.3.6. Chất biến tính độ nhớt, chống rửa trôi

Sử dụng chất cellulose là hydroxyl ethyl methyl cellulose (HEMC) đáp ứng các yêu cầu như sau:  

Độ pH: 5÷8  
Độ nhớt, mPa.s (dung dịch 2 % ở 20oC): 3.500 ÷ 40.000   

Kích thước hạt: sót sàng 0,125 mm tối đa là 10 %   

Dạng: bột
3.3.7. Nước trộn

Sử dụng nguồn nước để trộn hỗn hợp vật liệu phủ có chất lượng đáp ứng theo TCVN 4506.
3.4. Sơ đồ công nghệ sản xuất vật liệu phủ

Quy trình công nghệ sản xuất hỗn hợp vữa phủ dạng bột khô dùng để thi công phun che phủ lên bề mặt các bãi tro xỉ nhiệt điện được nêu trong Hình 1.
[image: image1.png]Chuyén @ vira ph 05(1).docx [ Compatibilty Mode] - Word m| - x

Lojout  References _ Mailings _ Review  View Signin | 9 share

S0 T | AdBbCa ABbCal |aashceoe assbcee AaBbC AaBb asmscar AdB LM

2B Replace

ﬁ cut

Paste - - ody tex. ody Te. lormal lo Spac. leading leading leading itle:
S o panter 21+~ |Thodyten. TBodyTen | Thomal | TNoSpac.. Heading] Heading? Heading3  Tid X sonss
Gipbourd o = Faragap = styes 5 eatng | a
o L RNRE PR Yk CRRE RNRE ENRY SRS SURT TRRE EHRE TWRE SRR SRT-TRRE HERE SWRE 2. = e
] Phy gia
He
N He R Tro bay
] w0 || ming || e dipimg X Soi Siéa || Déng
- = oy sang yéu chu ming | | PVA HEMC || déo din
] tuyén NSF ‘nhanh
B Hé théng
B cndo
) dinh
N lwong
B Hé théng
: $i16 chira Vin chuyén, déng bao-din nhin
Page 10110 224 words L _Englsh Unied taes) Cl + 0%





Hình 1. Sơ đồ công nghệ sản xuất hỗn hợp vật liệu phủ dạng bột khô

Thuyết minh quy trình

- Chuẩn bị nguyên liệu:


Tro bay là nguyên liệu chính để chế tạo vật liệu phủ nên cần kiểm soát: kích thước hạt quá cỡ (cỡ hạt > 5 mm có thể gây tắc vòi phun vữa khi thi công) và độ ẩm trước khi đưa vào máy trộn. Tro bay được sấy khô để đạt độ ẩm < 0,5 %, sàng loại bỏ hạt quá cỡ               (> 5 mm). Cần thiết phải có hệ thống sàng phân loại và thiết bị sấy tro bay để đạt các thông số trước khi đưa vào thiết bị trộn.

Khi sử dụng tro bay của bãi chứa tro xỉ nhiệt điện dự định thi công làm nguyên liệu, không cần sấy khô tro bay nhưng cần xác định độ ẩm thực tế của tro bay tại bãi để tính toán cấp phối trộn vữa phun tại công trường. 

Xi măng: tùy vào điều kiện cụ thể, có thể trộn xi măng tạo thành hỗn hợp hoàn chỉnh. Hoặc trộn xi măng mua tại địa phương khi thi công để tiết kiệm chi phí. Lựa chọn các loại xi măng còn thời hạn sử dụng, tốt nhất nên chọn xi măng mới sản xuất để bảo quản được lâu hơn.

Chuẩn bị các loại phụ gia: phụ gia siêu dẻo, phụ gia chống rửa trôi, sợi phân tán cần được kiểm soát độ ẩm (< 0,5 %) trước khi đưa vào thiết bị trộn.

- Trộn vật liệu phủ:
Nguyên liệu đầu vào của vật liệu phủ bao gồm: tro bay, xi măng, sợi PVA và phụ gia đã đáp ứng yêu cầu đã chuẩn bị được cân định lượng chính xác để cung cấp cho thiết bị trộn vữa khô.
Trong dây chuyền sản xuất hỗn hợp vữa phủ dạng bột khô thì máy trộn vữa khô được coi là thiết bị quan trọng nhất để tạo nên sản phẩm vữa khô đồng nhất. Nên sử dụng loại máy trộn vữa khô kiểu lưỡi cày tiên tiến, hiệu quả cao, tiêu thụ năng lượng thấp, chi phí sản xuất giảm, chịu mài mòn tốt, tuổi thọ cao. Nạp tất cả các vật liệu cần cho một mẻ vữa khô vào máy trộn, sau đó tiến hành trộn. Tùy thuộc vào cấp phối và máy trộn, thời gian trộn có thể dài, ngắn khác nhau. Nhiệt độ của vật liệu trộn không nên vượt quá 50oC trong suốt quá trình trộn để không làm giảm chất lượng của các chất phụ gia. Sau khi trộn, hỗn hợp vật liệu phủ được đưa vào silô chứa thành phẩm. Sau khi kiểm tra chất lượng, vữa trộn khô được đưa vào silô vận chuyển hay sang bộ phận đóng bao và dán nhãn. Từ đây sản phẩm được vận chuyển đến địa điểm thi công.

3.5. Kiểm soát chất lượng vật liệu phủ

Các vật liệu thành phần chế tạo vật liệu phủ trước khi sử dụng cần phải được kiểm tra, thí nghiệm để đảm bảo các thông số kỹ thuật.
Vật liệu phủ hoàn thiện trộn sẵn đóng bao phải được kiểm tra chất lượng định kỳ theo từng lô (hoặc khi cần thiết) để đảm bảo chất lượng được nêu trong bảng 1. 
3.6. Vận chuyển, lưu trữ và bảo quản vật liệu phủ

Bao đựng vật liệu phủ phải đảm bảo không làm giảm chất lượng của hỗn hợp vật liệu phủ và không bị rách vỡ khi vận chuyển và bảo quản.

Khi vận chuyển vật liệu phủ đã trộn sẵn đóng bao không được vận chuyển chung với các hàng hóa gây ảnh hưởng tới chất lượng của vật liệu phủ.

Vật liệu phủ trộn sẵn đóng bao được vận chuyển bằng các phương tiện vận tải có che chắn chống mưa và ẩm ướt.
Vật liệu phủ hoàn chỉnh trộn sẵn đóng bao phải lưu trữ nơi khô ráo, sản phẩm được xếp trên pallet và trải bạt phủ lên để tránh bị hút ẩm.
4. Quy trình thi công lớp phủ cho bãi chứa tro xỉ nhà máy nhiệt điện
4.1. Yêu cầu về thiết bị thi công
Lựa chọn máy bơm 2 piston, có áp lực phun lên đến 3,5 MPa là loại máy phun áp lực dùng để gia cố nền móng, gia cố sàn... Máy phun tự hoạt động phun mà không cần bất kì thiết bị phụ trợ nào nhờ 2 bộ piston và xi lanh, máy hoạt động ổn định, tiêu hao điện năng ít và máy có độ bền cao. Máy bơm vữa có cấu tạo rất đơn giản, dễ sửa chữa giúp thuận tiện cho người sử dụng. 

Có thể tham khảo các thông số cơ bản của máy bơm 2 piston trong Bảng 4.

Bảng 4. Thông số cơ bản của máy bơm vữa 2 piston

	TT
	Các thông số kỹ thuật
	Mức

	1
	Trọng lượng
	200 kg

	2
	Kích thước
	810 x 334 x 710 mm

	3
	Lưu lượng
	3,5 m3/h

	4
	Khoảng cách bơm xa nhất
	100

	5
	Áp suất làm việc
	3,5 MPa

	6
	Công suất động cơ
	4 kw

	7
	Máy được dùng với máy khác
	Máy nén khí

	7
	Đường kính ống hút
	Φ 64

	8
	Đường kính ống xả
	Φ 38


Đối với lớp phủ có độ dày từ 3 mm trở lên, tùy vào mục đích làm lớp phủ tạm thời, hay lớp phủ lâu dài, khi phun phải đảm bảo vữa phủ được phân tán đồng đều. Vật liệu khi ra khỏi đầu vòi phun phải phân tán ở dạng hạt mịn đồng đều để tạo thành lớp phủ có độ dày đồng nhất. Trường hợp này phải sử dụng kết hợp giữa máy bơm vữa kiểu piston, sử dụng máy nén khí và vòi phun chuyên dụng. Vòi phun cần phải có chi tiết để sử dụng khí đẩy và phân tán vữa tạo thành hạt mịn đồng đều khi ra khỏi vòi phun. 

4.2. Yêu cầu về nhân lực

Nhân công vận hành thi công phải được đào tạo để sử dụng các thiết bị cơ khí cũng như các thiết bị cần thiết khác để phun che phủ bãi tro xỉ.
4.3. Quy trình thi công
4.3.1. Yêu cầu chung

Yêu cầu chung của việc sử dụng vật liệu phủ được trình bày trong Bảng 5.

Bảng 5. Yêu cầu chung khi sử dụng vật liệu phủ

	TT
	Yêu cầu
	Lớp phủ tạm thời
	Lớp phủ lâu dài

	1
	Tỷ lệ nước trộn
	35 %
	35 %

	2
	Cách phun che phủ
	Phun từ hai hướng để lớp che phủ đồng đều
	Phun từ hai hướng để lớp che phủ đồng đều. Đối với khu vực có độ dốc thì nên phun từ đỉnh dốc xuống

	3
	Độ dày lớp phủ
	≥ 3 mm
	≥ 10 mm

	4
	Sau khi phun lớp che phủ
	Không nhìn thấy lớp tro xỉ từ mọi phía, đảm bảo tất cả bề mặt đều được che phủ
	Không nhìn thấy lớp tro xỉ từ mọi phía, đảm bảo tất cả bề mặt đều được che phủ

	5
	Bảo trì lớp che phủ
	Không cần. Vì có thể tiếp tục đổ các lớp tro xỉ lên trên lớp che phủ cũ
	Kiểm tra lớp che phủ định kỳ, nếu nhìn thấy lớp tro xỉ bị lộ ra thì phải phun thêm vào vị trí đó

	CHÚ THÍCH: đây là các khuyến cáo ban đầu, tùy thuộc vào điều kiện thực tế người vận hành có thể điều chỉnh cho hợp lý để đạt được chất lượng như mong muốn.


Phải đảm bảo tính thống nhất, liên tục hoạt động của trạm trộn hỗn hợp vữa phủ, phương tiện vận chuyển hỗn hợp ra hiện trường, thiết bị phun và nguồn cung cấp nước sạch để trộn vữa. Cần đảm bảo năng suất trạm trộn hỗn hợp vữa phủ phù hợp với năng suất của thiết bị phun. 

Phải tính toán khoảng cách giữa các trạm trộn và hiện trường thi công sao cho hỗn hợp vữa phủ khi được vận chuyển đến hiện trường đảm bảo giữ được đúng tính chất quy định.
Chỉ được thi công lớp vữa phủ khi thời tiết bình thường, không mưa. Nếu trời mưa hoặc có thể mưa thì phải sử dụng thêm phụ gia chống rửa trôi HEMC.

Cần đảm bảo công tác phun phải hoàn thiện vào ban ngày. Trường hợp đặc biệt phải thi công vào ban đêm, phải có đủ thiết bị chiếu sáng để đảm bảo chất lượng bề mặt và an toàn lao động trong quá trình thi công.

Trước khi thi công phun đại trà, phải tiến hành thi công thử để kiểm tra và xác định công nghệ thi công làm cơ sở áp dụng cho thi công đại trà. Phần thi công thử phải có diện tích tối thiểu khoảng 25 m2. Phần thi công thử được chọn ngay trên công trình sẽ thi công đại trà hoặc trên công trình có tính chất tương tự. Số liệu thu được sau khi phun thử sẽ là cơ sở để chỉnh sửa (nếu có) và chấp thuận để thi công đại trà. 

Nếu phần thi công thử chưa đạt được chất lượng yêu cầu thì phải làm một phần thử khác, với sự điều chỉnh lại công thức chế tạo hỗn hợp vữa phủ, công nghệ thi công cho đến khi đạt được chất lượng yêu cầu.

Mặt bằng chuẩn bị để thi công phải thiết kế thuận tiện nhất để việc vận chuyển và phun được dễ dàng. 

Yêu cầu về mặt bằng bãi tro xỉ: thông thường sẽ không có yêu cầu cụ thể cho lớp nền của bãi chứa tro xỉ trước khi phun che phủ. Bề mặt được lu lèn đạt độ chặt nhất định, bằng phẳng, có tưới ẩm sẽ thuận lợi cho công tác phun che phủ hơn và tốn ít vật liệu phủ hơn.
Chỉ được dùng thiết bị chuyên dụng có khả năng kiểm soát được liều lượng. Không nên dùng dụng cụ thủ công để phun.

Khi dùng máy phun có bộ phận tự động điều chỉnh cao độ lúc phun, cần phải tuân thủ đầy đủ hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị và phải đảm bảo các cảm biến làm việc ổn định với hệ thống cao độ chuẩn này.

Dùng ô tô tự đổ vận chuyển hỗn hợp vữa phủ. Chọn ô tô có trọng tải và số lượng phù hợp với công suất của trạm trộn, của máy phun và cự li vận chuyển, bảo đảm sự liên tục nhịp nhàng ở các khâu.

Cần phải có kế hoạch vận chuyển phù hợp, đảm bảo giữ được đúng tính chất quy định cho hỗn hợp vữa phủ.

Thùng xe vận chuyển hỗn hợp vữa phủ phải kín, sạch, được phun đều một lớp mỏng dung dịch các loại dầu chống dính bám vào thành và đáy thùng. Xe phải có bạt che phủ.

Trước khi đổ hỗn hợp vữa phủ vào phễu máy phun phải kiểm tra các tính chất, đảm bảo giữ được đúng tính chất quy định.

Hỗn hợp vữa phủ được phun bằng máy chuyên dùng, nên dùng máy phun có hệ thống điều chỉnh cao độ tự động. Trừ những chỗ hẹp cục bộ không phun được bằng máy thì cho phép phun thủ công.

Tuỳ theo bề rộng mặt bằng, nên dùng 2 (hoặc 3) máy phun hoạt động đồng thời trên 2 (hoặc 3) vệt phun. Các máy phun phải đi cách nhau 10 đến 20 m. Trường hợp dùng một máy phun, trình tự phun phải được tổ chức sao cho thuận lợi nhất.

Tuỳ bề dầy của lớp phủ và năng suất của máy mà chọn tốc độ của máy phun cho thích hợp để tránh xảy ra hiện tượng bề mặt lớp phủ không đều đặn. 

Nên đánh dấu để kiểm tra bề dày phun. Đối với máy không có bộ phận tự động điều chỉnh cao độ thì điều chỉnh ống phun bằng tay đều đặn trong suốt quá trình phun. Trên đoạn đường có dốc lớn phải tiến hành phun hỗn hợp vữa từ chân dốc đi lên.

Trường hợp máy phun đang làm việc bị hỏng (thời gian sửa chữa phải kéo dài hàng giờ) hoặc gặp mưa đột ngột thì phải báo ngay về trạm trộn tạm ngừng cung cấp hỗn hợp vữa hoặc thêm phụ gia chống rửa trôi vào hỗn hợp vữa phủ tại trạm trộn rồi mới tiếp tục sử dụng.

Phải luôn đảm bảo sự an toàn cho người và thiết bị sử dụng trong suốt quá trình thi công lớp phủ. Dựa trên lưu lượng phun cần thiết, các đầu phun sẽ được bố trí đảm bảo bao phủ hết diện tích ô.

4.3.2. Quá trình trộn

Việc trộn các vật liệu với nước thành một hỗn hợp vữa đồng nhất là rất quan trọng, đảm bảo chất lượng của hỗn hợp vật liệu phủ trước khi thi công phun che phủ.

Cần phải đổ nước đã định lượng vào trong thiết bị trộn trước khi cho bất cứ nguyên liệu khô nào vào tiếp theo.

Thêm hỗn hợp vật liệu phủ, dạng vữa khô trộn sẵn vào thiết bị trộn. Nếu tro bay được lấy tại địa điểm bãi tro xỉ thi công và xi măng được mua tại địa phương thì lần lượt cho tro bay và xi măng vào thiết bị trộn, nhưng cần đảm bảo tro bay đã qua hệ thống sàng lọc loại bỏ hạt quá cỡ (>5 mm) lẫn vào gây tắc vòi phun . Sau đó tiếp tục trộn đến khi hỗn hợp vữa được đồng nhất, thời gian trộn tùy thuộc vào các thông số của thiết bị trộn, nhưng cũng không nhỏ hơn 5 phút. 
Trong quá trình vận hành thiết bị trộn, nên sử dụng khẩu trang chống bụi để bảo vệ đường hô hấp, mặc quần áo bảo hộ và đeo găng tay để tránh tiếp xúc với da khi trộn hỗn hợp vữa. Đeo kính an toàn để tránh vụi vào mắt. Nếu có bất cứ thành phần nào của vữa tiếp xúc với mắt, da thì hãy rửa nhiều bằng nước sạch.

Tùy chọn thêm chất chống rửa trôi HEMC: lớp che phủ cơ bản sẽ không bị rửa trôi trong điều kiện thời tiết thuận lợi, không có mưa. Nhưng nếu có thể dự đoán trời mưa to trước khi lớp che phủ bề mặt bãi tro xỉ nhiệt điện kịp khô (khoảng 12 giờ), thì cần phải thêm chất HEMC để tránh rửa trôi lớp che phủ. Tùy thuộc vào lượng mưa, hay kinh nghiệm người vận hành có thể điều chỉnh liều lượng HEMC phù hợp để đạt được yêu cầu mong muốn và có thể tham khảo ở Bảng 2.
Trong một số trường hợp cụ thể có những yêu cầu cao về độ bền của lớp phủ, hoặc cần thời gian lớp che phủ lâu hơn có thể tăng lượng dùng xi măng.
4.3.3. Hướng dẫn phun

Sơ đồ quy trình thi công phun lớp phủ được thể hiện trên Hình 2.
Trong quá trình phun cần lựa chọn đầu phun, cần phun hay dây phun phù hợp và vị trí để đạt được hiệu quả mong muốn, nếu quá gần, áp lực phun ra lớn sẽ làm đổ đống chất thải, nếu quá xa dòng phun không tới, gây hiệu ứng phun không tốt. Với phạm vi khoảng nhỏ hơn 20 m là tốt nhất, việc tắc nghẽn cũng có thể xảy ra khi đất cát hay các loại khác từ vật liệu thô, cần loại các dị vật đó ra khỏi đầu phun.

Với các vòi phun cố định để đảm bảo yếu tố an toàn, người lao động một tay cầm vững cần phun, một tay hướng đầu vòi về phía cần che phủ. Mặt khác cũng bật bơm và bắt đầu tiến hành phun che phủ. Nhân công vận hành có thể điều chỉnh bơm và van điều tiết lưu lượng khí nén để đạt được hiệu quả che phủ cao nhất.

Không tháo vòi phun khi bơm đang chạy, không được bơm và phun che phủ khi mà không giám sát, không được để tay trước vòi phun.

Không phun vào hay tại nơi có người. Vòi phun đang hoạt động với tốc độ cao có thể gây thương tích. Không phun về phía đường dây điện, máy biến thế hoặc dây dẫn điện cao áp khác. Tránh phun ngược gió, khi không thể tránh khỏi, hãy chắc chắn để giữ hướng phun gần mặt đất. Kính bảo hộ nên được đeo trong khi phun.


Che phủ khu vực rộng lớn: nếu cần che phủ một vùng rộng lớn, thì có thể cần phải phun từ nhiều vị trí khác nhau. Hãy kiểm tra và chắc chắn rằng tất cả khu vực đã được phun che phủ.


Đối với chiều dày lớp che phủ lớn: nếu cần thì hãy phun nhiều lớp vữa mỏng để che phủ thay cho 1 lớp vữa dày, hãy đợi lớp trước khô rồi phun các lớp sau, nhiều lớp mỏng sẽ tốt hơn 1 lớp dày
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Hình 2. Sơ đồ quy trình thi công lớp phủ

Thông thường, khi vận hành cần chọn vị trí đầu hướng gió và lựa chọn vòi phun phù hợp với khoảng cách của đống chất thải. 


Trong một số trường hợp, sẽ cần phải phun 1 vị trí từ 2 hướng khác nhau để đảm bảo hiệu quả khi trời có gió. Phương pháp hiệu quả nhất là phương pháp phun linh hoạt theo từng khu vực, nhưng nhìn chung, không nên phun ngược chiều gió. Sản phẩm nên được phun từ vị trí mà từ đó có thể dễ dàng và thường xuyên nhìn thấy toàn bộ đống chất thải.


Khi gió to cần để thiết bị phun ở vị trí đầu gió, xuôi theo chiều gió. Khi hoạt động, bơm kết hợp với khí nén sẽ đẩy dòng vữa sản phẩm đi ra, vì vậy gió nhẹ cũng không ảnh hưởng đến quá trình phun vật liệu. Tuy nhiên, hướng gió cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phân tán sản phẩm trong không khí của quá trình phun.
5. Kiểm tra chất lượng
Kiểm tra bằng mắt thường để đảm bảo toàn bộ bề mặt khu vực bãi tro xỉ đều được che phủ, không nhìn thấy bề mặt tro xỉ từ mọi góc độ. 

Kiểm tra độ dày lớp che phủ sau khi phun để đảm bảo độ dày tối thiểu theo yêu cầu. 

Lớp che phủ cần phải kiểm tra định kỳ và nếu có hư hỏng, thì cần phải phun che phủ bổ sung để đảm bảo khả năng làm việc của lớp phủ.
6. An toàn và bảo hộ lao động 
Vật liệu phủ không độc hại và được chế tạo từ những thành phần không độc hại.
Nhân công vận hành tại bãi tro xỉ nên luôn phải mặc quần áo bảo hộ lao động. Trang phục hay quần áo rườm rà là không phù hợp. Trang phục bảo hộ lao động nên bao gồm:
· Kính bảo hộ với lưỡi trai che nắng
· Găng tay da
· Tạp dề công nghiệp
· Giày da chống đinh
· Khẩu trang chống bụi.













1
2
2

